
 

Hỗ Trợ của USAID cho Việt Nam 
(1995-2010) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

19
95

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

T
ri
ệu

 U
S

$

Hỗ trợ của USAID cho Việt Nam  

 

Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ các nỗ lực phát triển của Việt Nam trong hai thập kỷ qua.   

Từ năm 1989, các hoạt động hỗ trợ trong suốt 10 năm của USAID đã bắt đầu mang lại kết quả tích cực tới cuộc sống 
của người khuyết tật tại Việt Nam – 13 triệu đô-la thông qua Quỹ Nạn nhân Chiến tranh Patrick Leahy và 12 triệu đô-
la của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Lang thang và Mồ côi.  Người khuyết tật Việt Nam đã nhận được các dịch vụ về phục hồi 
chức năng, cung cấp chân tay giả và chỉnh hình, và được tăng cường chăm sóc thông qua các hoạt động đào tạo, tập 
huấn cho đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế. Nguồn tài chính của USAID đã cho phép tiến hành các hoạt động đào tạo, tập 
huấn, cung cấp thiết bị, và các dịch vụ hỗ trợ cho bệnh nhân tại Khoa Phục hồi Chức năng của Bệnh viện Nhi Trung 
ương và Trung tâm Phục hồi Chức năng thuộc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. 

Trong 10 năm tiếp theo, các chương trình hỗ trợ phát triển cho 
Việt Nam tăng nhanh về cả số lượng và quy mô. Tính riêng từ năm 
2000 đến 2009, USAID đã đóng góp hơn 330 triệu đô-la hỗ trợ 
phát triển cho Việt Nam, trong đó riêng năm tài khóa 2010 là hơn 
66 triệu đô-la.  Hiện tại, USAID quản lý các chương trình về 
phòng, chống HIV/AIDS, cúm gia cầm và cúm ở người, phát triển 
kinh tế, quản trị nhà nước, giáo dục đại học, khắc phục môi trường 
và y tế, hỗ trợ người khuyết tật và các quần thể dân cư dễ bị tổn 
thương khác, phòng, chống buôn bán người, và hỗ trợ thảm họa. 
Các chương trình này bao gồm: 

HIV/AIDS 
Trong khuôn khổ Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống HIV/AIDS (gọi tắt là PEPFAR), 
USAID hỗ trợ can thiệp toàn diện về dự phòng lây nhiễm HIV trong các quần thể dân cư có nguy cơ cao như nhóm tiêm 
chích ma túy và bạn tình của họ, nhóm hoạt động mại dâm, khách hàng nam giới tiềm năng của gái mại dâm, và nhóm 
quan hệ tình dục đồng giới nam.  Các hoạt động chăm sóc và điều trị tại cơ sở y tế và tại nhà giúp kéo dài sự sống, cải 
thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của những người nhiễm và chịu ảnh hưởng của HIV, bao gồm cả trẻ 
mồ côi và bị tổn thương. Các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của USAID được triển khai tại 9 tỉnh thành: Điện 
Biên, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai, và Quảng Ninh ở phía Bắc; Nghệ An ở miền Trung; và An Giang, Cần Thơ, và 
thành phố Hồ Chí Minh ở phía Nam. Trong năm 2009, USAID đã cung cấp 43,5 triệu đô-la hỗ trợ cho các chương 
trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam.  

Cúm Gia cầm và Cúm ở Người 
Trong khuôn khổ Chương trình Quốc gia toàn diện về phòng, chống Cúm Gia cầm và Cúm ở người (API) của Chính 
phủ Việt Nam, USAID bắt đầu hỗ trợ các chương trình API ở Việt Nam từ năm 2005 và kể từ đó đã cung cấp xấp xỉ 35 
triệu đô-la cho chương trình cũng như hỗ trợ kỹ thuật. USAID hỗ trợ các hoạt động phòng, chống cúm gia cầm của 
Việt Nam ở cấp quốc gia và ở các địa phương có nguy cơ cao như đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long. Cụ thể, 
chương trình giúp tăng cường mức độ sẵn sàng ứng phó ở cấp quốc gia và khu vực, công tác lập kế hoạch, điều phối đa 
ngành đa lĩnh vực để dự phòng lây truyền vi-rút H5N1 từ động vật sang người. Chương trình cũng thúc đẩy hoạt động 
phát hiện sớm và cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm và các ca mắc cúm ở người. Hoạt động của USAID 
tập trung vào hỗ trợ chính sách và chương trình ở cấp quốc gia cũng như một số địa phương trọng điểm như: Cần Thơ, 
Hà Nam, Hưng Yên, Kiên Giang, và Quảng Trị. USAID cũng hỗ trợ một dự án nghiên cứu trong hai năm để xác định 
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các kinh nghiệm thực tiễn hay và hướng dẫn chính sách về công tác tiêm phòng dịch cho giam cầm một cách an toàn và 
bền vững. 

Phát triển Kinh tế 
USAID/Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam từ năm 2001 để giúp tăng cường nền kinh tế theo định 
hướng thị trường đang phát triển trong nước. USAID hỗ trợ kỹ thuật để đóng góp vào các cam kết trong Hiệp định 
Thương mại song phương Hoa Kỳ - Việt Nam, là cơ sở làm tăng nhanh chóng mức đầu tư và thương mại hai chiều và 
sự kiện Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007.  
 
Hơn 40 tỉnh, thành phố đã sử dụng Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh do 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và USAID cùng hỗ trợ xây 
dựng để cải thiện môi trường kinh doanh của mình thông qua các bản kế 
hoạch hành động và quyết định của Ủy ban nhân dân nhằm cải thiện công tác 
quản trị nhà nước. 

Ra đời với sự hỗ trợ của USAID, Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Thủ tục hành 
chính, một trong các nỗ lực của Chính phủ nhằm nâng cao tính minh bạch, đã 
được đánh giá là một trong 10 sự kiện nổi bật của năm 2009 trên cổng 

thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam.  Lần đầu tiên sau 64 năm kể từ 
ngày tuyên bố độc lập, Việt Nam đã có được một cơ sở dữ liệu quốc gia về 
các thủ tục hành chính với trên 5.700 thủ tục được áp dụng ở cả bốn cấp 
hành chính, từ trung ương tới cơ sở. Công báo điện tử cấp tỉnh đã đi vào hoạt 
động tại 10 tỉnh, thành phố và đã ghi nhận hàng triệu lượt truy cập, và sẽ có 
nhiều tỉnh, thành phố sắp khai trương công báo điện tử của mình trong thời 
gian tới.   

Khắc phục Môi trường và Kinh tế 
Trong năm 2009, hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, USAID đã thiết kế và khới động Dự án mới về Khắc phục 
Hậu quả Dioxin tại sân bay Đà Nẵng.  Bắt đầu bằng một Đánh giá tác động môi trường, theo quy định của cả hai phía 
Việt Nam và Hoa Kỳ dự án này sẽ hướng dẫn các thiết kế kỹ thuật thích hợp để khắc phục. Một Biên bản ghi nhớ ký 
tháng 12 năm 2009 đã nêu rõ Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện các điều kiện về môi 
trường, sức khỏe và xã hội xung quanh sân bay Đà Nẵng, nơi trong thời kỳ chiến tranh trước đây có kho chứa Chất Da 
cam. Quá trình này sẽ bao gồm các hoạt động hỗ trợ về y tế, giáo dục, kỹ năng việc làm cho người khuyết tật, bất kể 
nguyên nhân khuyết tật là gì. 
 

Hỗ trợ Các nhóm Dễ bị Tổn thương 
Các chương trình của USAID hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn 
thương tập trung vào các dịch vụ cho người khuyết tật, thiệt 
thòi, và dân tộc thiểu số sống tại khu vực Tây Nguyên, 
những người bị ảnh hưởng của thiên tai, và nạn nhân của 
nạn buôn bán người. Từ năm 1989, USAID đã cung cấp 54 
triệu đô-la để giúp đỡ các quần thể dân cư dễ bị tổn 
thương. 

 
Hỗ trợ Thảm họa 
Từ năm 2000, USAID đã cung cấp 7,5 triệu đô-la hỗ trợ và giảm nhẹ thảm họa, và các hoạt động sẵn sàng ứng phó tại 
Việt Nam: khoản hỗ trợ này bao gồm 1 triệu đô-la cho các hoạt động cứu trợ thiên tai để hỗ trợ các nhạn nhân của các 
cơn bão nhiệt đới trong năm 2009 ở các khu vực dọc bờ biễn và vùng núi miền Trung của đất nước. 

Tháng 4 năm 2010, Tiến sỹ Đặng Quang 
Phương - Phó Chánh án thường trực Tòa án 
nhân dân tối cao và Đại sứ Michael 
Michalak đã khai trương cổng thông tin điện 
tử của Tòa án nhân dân Tối cao với sự hỗ 
trợ của USAID, nơi sẽ đăng tải các quyết 
định của tòa án, nâng cao tính minh bạch, 
và tiếp nhận ý kiến nhận xét, đóng góp của 
nhân dân về các dự thảo luật.  


